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                                            PHẦN I:  LỊCH SỬ THẾ GIỚI

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917
          CHƯƠNG I:    THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

                             (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỮA SAU THẾ KỈ XIX)

               BÀI 1:      NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN.

   I/.Sự biến đổi trong kinh tế- xã hộiTây Âu thế kỉ XVI-XVII. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	1Một nền sản xuất mới ra đời: 

            ( giảm tải ko học)

+Trình bày được nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng Hà Lan.

- HS xác định vị trí của Hà Lan trên bản đồ.
- HS đọc mục 2 (trang 4) SGK
?  Vì sao nhân dân vùng Nê déc lan nổi dậy ?
HS: Nền kinh tế TBCN phát triển nhưng bị kìm hãm...

 ?  Em hãy trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan? 

HS: Dựa vào sgk trình bày.

?Theo em cuộc cách mạng Hà Lan diễn ra dưới hình thức nào?

HS: Đấu tranh giải phóng dân tộc.

? Theo em cuộc cách mạng Hà Lan có ý nghĩa gì?

? Vì sao cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

HS: Vì đây là cuộc bạo động cách mạng đầu tiên của

 gcts lật đổ chế độ phong kiến( ngoại bang), thành lập nước cộng hòa, mở đường cho CNTB phát triển.
	1/ Một nền sản xuất mới ra đời :

(Hướng dẫn học sinh đọc thêm)

2./ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.

* Nguyên nhân:

Do chính sách thống trị hà khắc của vương triều TBN.

* Diễn biến :

- 8/1566 nhân dân Nê-đec-lan nổi dậy chống lại Tây Ban Nha 

- Năm1581 nước cộng hòa Hà Lan thành      lập.

- Năm 1648  Hà Lan giành độc lập

*Ý nghĩa:

 Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại, mở đường 

cho CNTB phát triển.

	 + Biết được nguyên nhân, trình bày được diễn biến và kết quả của cuộc cách mạng tư sản Anh.

- HS  Xác định vị trí của Anh trên bản đồ.

?  Sự phát triển của kinh tế tư bản Anh được biểu hiện như thế nào? Vì sao nền sản xuất mới ra đời đầu tiên và phát triển mạnh ở Anh ?           

- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi

? Kinh tế phát triển mạnh ở Anh đã dẫn đến những hệ quả gì ?

HS: Xuất hiện tầng lớp mới, quý tộc và tư sản, nông dân bị bần cùng hóa.

? Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?

HS: Do quý tộc và địa chủ đuổi tá điền, rào đất, biến ruộng thành đồng cỏ, thuê nhân công nuôi cừu, lấy lông cừu cung cấp cho thị trường “ Cừu ăn thịt người”.

? Vai trò của các tầng lớp trong xã hội  nước Anh trước cách mạng ?

- GV phân tích thêm về sự mâu thuẫn trong xã hội và đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cách mạng bùng nổ ở Anh.

* Hoạt  2/ Tiến trình cách mạng:( học sinh đọc thêm)

Giai đoạn1( 1642 – 1648).

-  8/1642 cuộc nội chiến bùng nổ. 

- 1648 Crôm oen lãnh đạo quân quốc hội lật đổ nhà vua.

Giai đoạn 2(1649 – 1688).

-Ngày 30/1/1649 thành nước cộng hòa.

-Nhân dân và binh lính tiếp tục đấu tranh.

-  Tháng 12/1688 quốc  hội đảo chính thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

* Trình bày được tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng .

? Tại sao nói đây là cuộc cách mạng tư sản?

HS: Do lãnh đạo là tầng lớp quý tộc mới liên minh với giai cấp tư sản, lật đổ chế độ PK mở đường cho CNTB phát triển.

? Tại sao nói cách mạng tư sản Anh là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

HS: Do vẫn còn ngôi vua, cuộc cách mạng chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc mới còn nông dân không được hưởng một chút quyền lợi gì.


	II/ Cách mạng Anh thế kỉ XVII.
1/Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh.

a. Sự phát triển : 

 - Nhiều công trường thủ công ra đời.

 - Nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính hình thành.

- Những phát minh mới về kĩ thuật, tổ chức lao động hợp lí  => năng suất lao động tăng.

- Nông nghiệp phát triển, kinh doanh theo lối TBCN.

b. Hệ quả: 

 - Xuất hiện tầng lớp mới, “quí tộc mới” và tư sản.

 - Nông dân nghèo đi làm thuê hoặc di cư.

 - Mâu thuẫn xã hội gay gắt => cách mạng bùng nổ.

2. Tiến trình cách mạng.                                                 (học sinh đọc thêm)
a. Giai đoạn1( 1642 – 1648).

b. Giai đoạn 2(1649 – 1688)

3/ Tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII. 
a. Ý nghĩa: 

- Lật đổ chế độ phong kiến.

1.Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

b.Tính chất 

-  Đây là cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để.




3/ Củng cố:

*Thế nào là cuộc cách mạng tư sản? Thế nào gọi  là chế độ độc tài quân sự, chế độ quân chủ lập hiến? 2.Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng tư sản Anh? Ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản  đầu tiên ?

* Bài tập
Lập bảng thống kê các sự kiện chính về cuộc cách mạng TS Anh ( 1642 – 1688)

4, Dặn dò:  Về nhà học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
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                          BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
 .( Tiếp theo)

  III/ CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁCTHUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ

    A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: học xong bài này, hs cần đạt:
   1/ Giới thiệu bài mới: Cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ở châu âu  và  lan rộng  sang các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ . Cuộc cách mạng tưu sản ở đây có những điểm khác so với cách mạng Anh.Nhưng đều có điểm chung. Cuộc đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được gọi là “ Cuộc cách mạng thực sự, cuộc đấu tranh giải phóng thực sự ” Vì sao cách mạn Tư sản Mĩ được đánh giá như vậy ? Hôm nay ta cùng tìm hiểu.

2.Dạy và học bài mới :

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	* Hoạt động 1 :HS

+ Tìm hiểu tình hình Châu Mĩ .

HS: Tìm hiểu thông tin sgk

? Sau khi Côlômbô tìm ra châu Mĩ tình hình Châu Mĩ như thế nào ? 

-  HS :  người Anh đã thiết lập ra 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ
 ? Vì sao Thực dân anh lại chiếm Bắc Mĩ làm thuộc địa ?
- HS đọc đoạn in nghiêng. 

-GV Sử dụng lược đồ 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ:  HS chỉ vị trí 13 thuộc địa

* Hoạt động 2 : Phân tích nguyên nhân dẫn đến chiến tranh .

? Vì sao nhân dân thuộc địa Bắc Mĩ đấu tranh chống lại Anh? 

- GV kết luận : Những cản trở của Anh là nguồn gốc sâu xa dẫn đến cuộc chiến tranh.

? Duyên cớ  dẫn đến chiến tranh ?

HS:Sự kiện Bô-xtơn (12-1773) để phản đối chế độ thuế,

. - GV phân tích thêm.

* Hoạt động 3 : học sinh đọc thêm (Tìm hiểu diễn biến của chiến tranh )

? Chiến tranh bùng nổ khi nào do ai lãnh đạo

-  Cho HS nêu vài nét về Giooc Giơ Oa Sinh Tơn

? Nêu 1 số nội dung chính trong tuyên ngôn?Theo em tính chất tiến bộ của tuyên ngôn là gì ?
- HS đọc phần in nghiêng SGK

- GV liên hệ bản tuyên ngôn độc lập nước ta

* Hoạt động 4 : nhóm, cá nhân. 

+ Nắm được  kết quả của cuộc chiến tranh.Vì sao gọi đó là cuộc cách mạng tư sản.

? Nêu kết quả của cuộc chiến tranh của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?

- HS : - Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa...

? Những điểm nào thể hiện sự hạn chế  của Hiến Pháp Mĩ ?

HS: Chỉ có người gia trắng và có tài sản mới có quyền chính trị. Phụ nữ không có quyền bầu cử.

GV: Kể câu chuyện về Bác Hồ khi đến thăm nước Mĩ và đứng trước tượng thần tự do...

* Hoạt động 5: Phân tích ý nghĩa của  CMTS Mĩ ?

? vì sao gọi cuộc chiến tranh giành độc lập này là một cuộc cách mạng tư sản?

 GV Phân tích thêm và kết luận  : Cuộc CMTS Mĩ là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc , đưa nhân dân Bắc Mĩ thoát ra khỏi sự thống trị của Anh chính vì điểm này nên cuộc CM TS Mĩ được gọi là cuộc đấu tranh giải phóng thực sự, cuộc cách mạng thực sự .

? Nêu tính chất của cuộc cách mạng tư sản Mĩ?
	1.Tình hình các thuộc địa, nguồn gốc của chiến tranh.

a. Tình hình:

- Đến thế kỉ XVIII, người Anh đã thiết lập ra 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ rồi tiến hành chính sách cai trị, bóc lột.

- Kinh tế ở đây sớm phát triển theo con đường  TBCN .

b.Nguyên nhân chiến tranh:

-  Thực dân Anh cản trở sự phát triển của 13 thuộc địa dẫn đến mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa gay gắt vì thế nhân dân thuộc địa đã đấu tranh chống lại thực dân Anh.

2/ Diễn biến cuộc chiến tranh.

          (học sinh đọc thêm.)

3.Kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

a. Kết quả:

- Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chủng quốc Mĩ được ra đời.  (USA).
-  1787 Mĩ ban hành hiến pháp , quy định Mĩ là nước cộng hòa liên bang, đứng đầu là tổng thống.

b.Ý nghĩa:

-  Đây thực chất là cuộc cách mạng tư sản, lật đổ được ách thống trị của thực dân Anh và mở đường cho CNTB Phát triển.

-  Là cuộc chiến tranh giành độc lập,cách mạng tư sản có ảnh hưởng lớn đến nhiều nước.

c.Tính chất :

-  Đây là cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để.




*. Hướng dẫn về nhà:

a- Làm bài tập  nêu hình thức và tính chất – ý nghĩa của các cuộc tư sản đầu tiên :

	Cuộc cách mạng
	Hình thức
	Tính chất 
	Ý nghĩa

	CM Hà  Lan
	
	
	

	CM  Anh
	
	
	

	CM Mĩ
	
	
	


b- Học bài và chuẩn bị bài 2: Cách mạng tư sản Pháp. 
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BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 – 1794)

2. Giới thiệu bài mới: Khác với cuộc cách mạng tư sản ở Hà Lan, Anh, Mĩ mà các em đã học, cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) được coi là cuộc đại cách mạng tư sản?  Tại sao như vậy? Ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

3, Dạy, học bài mới

	* Hoạt động 1 : Cả lớp, cá nhân.

+ Nhận biết những nét chính về tình hình KT.

HS: Đọc phần 1 sgk.

? Trước cách mạng tình hình kinh tế nước Pháp như thế nào?

Hs:  Nông nghiệp: Lạc hậu, sa sút, đói kém xẩy ra...

? Sự suy yếu của nền kinh tế nước Pháp là do đâu ?

HS: Do sự cản trở của chế độ phong kiến.

* Hoạt động 2 : nhóm, cá nhân.

+ Tìm hiểu tình hình chính trị - xã hội nước Pháp.

· HS đọc SGK.

 ? Tình hình chính trị, xã hội Pháp trước cách mạng có gì đặc biệt?

HS:  quân chủ chuyên chế....

· Xem hình ảnh 5 SGK.

? Em hãy miêu tả tình cảnh người nông dân trong xã hội Pháp lúc bấy giờ?
-GV:  Đưa sơ đồ xã hội nước Pháp.

(Phân tích vai trò, vị trí, quyền lợi  của các 

Đẳng cấp và tầng lớp trong xã hội Pháp).

-Hai đẳng cấp trên chỉ chiếm 10% dân số nhưng lại có mọi đặc quyền: được vào triều đình miễn thuế, thu thuế, giữ chức vụ cao trong triều...

-đẳng cấp thứ 3 chiếm 90% dân số họ phải chịu tất cả gánh nặng của chế độ phong kiến...
	I, Nước Pháp trước cách mạng:

1/ Tình hình kinh tế.

+ Nông nghiệp: Lạc hậu, sa sút, đói kém xẩy ra.

+ Công thương nghiệp: phát triển nhưng bị xã hội phong kiến kìm hãm.

2/Tình hình chính trị – xã hội.

+ Chính trị: Là nước quân chủ chuyên chế.

+ Xã hôi: Phân thành 3 đẳng cấp: Tăng Lữ, Quí tộc và đẳng cấp thứ 3.

· + Đẳng cấp :Tăng lữ và quý tộc ,có quyền hành không phải đóng thuế 

· + Đẳng cấp gồm tư sản,nông dân ,thợ thủ công…không có quyền gì phải đòng thuế,đi làm nghĩa vụ




	* Hoạt động 3 Học sinh:

+ Tìm hiểu  nội dung tư tưởng của các nhà tư tưởng chống phong kiến .

? Trước khi cách mạng tư sản Pháp bùng nổ, cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến của giai cấp tư sản trên lĩnh vực tư tưởng đã diễn ra như thế nào?

? Vai trò của đấu tranh tư tưởng đối với cách mạng Pháp?

HS: Cuộc đấu tranh đã thức tỉnh mọi người và có tác dụng chuẩn bị về tư tưởng cho cuộc cách mạng.
- HS: 3 nhà tư tưởng  nổi tiếng của giai cấp tư sản lúc bấy giờ đã đấu tranh chống chế độ phong kiến góp phần vào sự bùng nổ và thắng lợi của cách mạng Pháp. 

HS: Mông-te-xki-ơ và Rút –xô nói về quyền tự do của con người và việc bảo đảm quyền tự do; Vôn-te, thể hiện quyết tâm đánh đổ bọn phong kiến...

II/Cách mạng bùng nổ:( giảm tải ko học )
	3/ Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.

- Chế độ phong kiến bị lên án, tố cáo trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

- Tiêu biểu: Mông texkiơ, Vônte, Rutxô.

- Nội dung: Nói đến quyền lợi của con người, việc bảo đảm quyền lợi, tự do, quyết tâm đánh đổ bọn thống trị.

II/ Cách mạng bùng nổ.

( giảm tải ko học)


       4 / củng cố

 1/  Tình hính kinh tế , chính trị , xã hội Pháp trước cách mạng ?

 2/  Tại sao ngày tấn công ngục Baxti dược coi là ngày mở đầu thắng lợi của cách mạng Pháp?

    5,Hướng dẫn về nhà: 
· Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa

· Chuẩn bị phần III sự phát triển của  cách mạng TS Pháp ?

